
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp quý IV  

và năm 2014 

 
   Đơn vị tính: % 

  Quý IV năm 2014 so với Năm 2014 
so với 

năm 2013  
Quý IV  

năm 2013 
Quý III  

năm 2014 

    

CHỈ SỐ CHUNG 102,00 100,07 103,26 

Sản phẩm khai khoáng 102,75 97,02 108,29 

Than cứng và than non 111,31 100,00 117,40 

Dầu thô và khí tự nhiên 87,11 88,01 97,45 

Quặng kim loại 111,92 100,02 110,78 

Khai khoáng khác 104,10 101,28 103,64 

Dịch vụ hỗ trợ khai thác 99,71 100,00 99,55 

Sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo 101,17 100,32 101,09 

Chế biến thực phẩm 101,62 100,17 102,96 

Đồ uống 100,90 100,12 101,73 

Các sản phẩm đồ hút 100,34 100,01 104,09 

Dệt  99,78 99,91 100,42 

Trang phục 106,84 100,75 106,90 

Da và các sản phẩm có liên quan 101,61 99,84 103,44 

Gỗ và các sản phẩm từ gỗ 101,88 100,84 103,32 

Giấy và sản phẩm từ giấy 101,93 100,81 101,14 

In, sao chép bản ghi các loại 109,64 104,36 106,09 

Than cốc, dầu mỏ tinh chế 94,62 94,35 99,61 

Hóa chất  100,42 100,14 100,98 

Thuốc, hóa dược, dược liệu 103,29 100,58 103,04 

Sản phẩm cao su và Plastic 100,59 99,92 100,93 

Sản phẩm từ khoáng phi kim loại 100,94 100,74 100,88 

Kim loại 98,46 100,21 97,78 

Điện tử, máy tính, quang học 99,78 99,71 99,92 

Thiết bị điện 101,21 101,43 99,72 

Máy móc thiết bị khác 100,16 100,39 102,02 

Xe có động cơ 98,53 99,78 99,57 

Phương tiện vận tải khác 102,23 100,66 103,79 

Giường, tủ, bàn, ghế 101,57 100,35 110,36 

Sản phẩm chế biến, sửa chữa khác 101,95 99,61 101,26 

Điện và phân phối điện 105,45 101,35 110,19 

Nước sạch, nước thải, xử lý nước thải 102,21 101,11 102,73 

Nước  102,94 101,59 104,47 

Nước thải, xử lý nước thải 100,75 100,14 99,67 
        

 


